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 A = 405n + 2405 + m2  ( m,n  N; n ≠ 0 ) 

b. Tìm số tự nhiên  n để các biểu thức sau là số tự  nhiên: 
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c. Tìm các chữ số x ,y sao cho: C =  yx1995   chia hết cho 55 

Bài 2 (2 điểm ) 

a. Tính tổng: M = 
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b. Cho S = 
14
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3
  . Chứng minh rằng : 1< S < 2. 

Bài 3 (2 điểm) 

      Hai người đi mua gạo. Người thứ nhất mua gạo nếp, người thứ hai mua gạo tẻ. Giá gạo tẻ 

rẻ hơn giá gạo nếp là 20%. Biết khối lượng gạo tẻ người thứ hai mua nhiều hơn khối lượng gạo 

nếp là 20%. Hỏi người nào trả tiền ít hơn? Ít hơn mâya % so với người kia? 

Bài 4 (3 điểm) 

      Cho 2 điểm M và N nằm cùng phía đối với A, năm cùng phía đối với B. Điểm M nằm giữa 

A và B. Biết AB = 5cm; AM = 3cm; BN = 1cm. Chứng tỏ rằng:  

a.  Bốn điểm A,B,M,N thẳng hàng. 

b. Điểm N là trung điểm của đoạn thẳng MB. 

c. Vẽ đường tròn tâm N đi qua B và đường tròng tâm A đi qua N, chúng cắt nhau tại C, tính 

chu vi của ΔCAN . 

         Đề số 30 

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

Bài 1 (2 điểm):  a) Tìm x biết:   0
4

1

3

1
x

2









       b) Tìm x, y  N biết 2x + 624 = 5y 

Bài 2 (2 điểm):  

a) So sánh: 
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     b) So sánh:  
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Bài 3 (2 điểm):  
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 Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng khi chia số đó cho các số 25; 28; 35 thì được các số dư 

lần lượt là 5; 8; 15.  

 Bài 4 (2 điểm):  

Ba máy bơm cùng bơm vào một bể lớn , nếu dùng cả máy một và máy hai thì sau 1 giờ 20 phút 

bể sẽ đầy, dùng máy hai và máy ba  thì sau 1 giờ 30 phút bể sẽ đầy còn nếu dùng máy một và 

máy ba thì bể sẽ đầy sau 2 giờ 24 phút. Hỏi nếu mỗi máy bơm được dùng một mình thì bể sẽ 

đầy sau bao lâu? 

Bài 5 (2 điểm): Cho góc tù xOy. Bên trong góc xOy, vẽ tia Om sao cho góc xOm bằng 900 và 

vẽ tia On sao cho góc yOn bằng 900. 

a) Chứng minh góc xOn bằng góc yOm. 

b) Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.Chứng minh Ot cũng là tia phân giác của  góc 

mOn. 


